
Phụ lục 1. Checklist chẩn đoán và điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt
Họ tên BN:
Chẩn đoán (ICD):
Phương pháp kiểm tra:

TT Hạng
mục
kiểm
tra

Nội dung kiểm tra MS
tiêu
chí

Tiêu chuẩn/Yêu cầu đạt được Kết quả Mô tả tình
trạng

không đạt

Ghi
chú

Đạt
/Có

Không
đạt/Không
có

Không
áp
dụng

1 Đánh
giá và
chẩn
đoán

Hỏi bệnh & Đánh
giá

1.1* Thông tin về tiền sử bản thân

1.2* Thông tin về tiển sử dị ứng
thuốc và các thuốc đang dùng

1.3 Thông tin về tiền sử gia đình

1.4* Có khai thác triệu chứng đường
tiểu dưới, triệu chứng khác

1.5* Có thăm trực tràng

1.6* Xét nghiệm PSA

1.7* Siêu âm tiền liệt tuyến

1.8 Đo niệu dòng đồ

1.9* Xét nghiệm nước tiểu và Cấy vi
khuẩn trong nước tiểu (nếu có)



1.10
Các xét nghiệm chẩn đoán hình
ảnh khác nếu có (PET CT, Xạ
hình xương…)

1.11 Kết quả sinh thiết tiền liệt tuyến
(nếu có)

1.12* Chẩn đoán xác định

1.13 Chẩn đoán phân biệt

1.14 Chẩn đoán bệnh kèm theo (nếu
có)

2 Điều
trị

Xử trí cấp cứu (nếu
có)

2.1 Xử trí chảy máu cấp theo
hướng dẫn

2.2 Xử trí bí đái cấp theo hướng
dẫn

2.3 Xử trí các biến chứng cấp tính
của bệnh lý kèm theo (nếu có)

Phương pháp điều trị
(bao gồm điều trị
toàn diện, phối hợp
đa ngành: dinh
dưỡng, PHCN…)

2.5* Điều trị nội khoa đúng hướng
dẫn

2.6* Điều trị phẫu thuật đúng hướng
dẫn

2.7 Điều trị hỗ trợ khác nếu có

Chuẩn bị bệnh nhân 2.8* Được tắm, vệ sinh, chuẩn bị



trước mổ ruột đúng phác đồ

2.9* Nhịn ăn uống trước mổ đúng
hướng dẫn

2.10* Kháng sinh dự phòng

Xử trí tai biến/biến
chứng trong phẫu
thuật/thủ thuật

2.11 Chảy máu từ đám rối tĩnh mạch
Santorini, tĩnh mạch chậu theo
đúng hướng dẫn (nếu có)

2.12 Xử lý tổn thường đại tràng, trực
tràng đúng hướng dẫn (nếu có)

2.13 Xử trí tổn thương niệu quản
đúng hướng dẫn (nếu có)

2.14 Xử trí tổn thương mạch máu
lớn đúng hướng dẫn (nếu có)

Theo dõi & xử trí tai
biến/biến chứng sau
phẫu thuật/thủ thuật

2.15 Xử trí chảy máu sau mổ đúng
hướng dẫn (nếu có)

2.16 Xử trí nhiễm khuẩn (nếu có)

2.20 Xử trí ổ tụ dịch hoặc áp xe tồn
dư

2.21 Phát hiện và xử trí được tổn
thương niệu quản hoặc/ và tổn
thương đại trực tràng

2.22* Bảng theo dõi sinh hiệu tại
phòng hồi tỉnh đúng quy định



2.23* Có nhận xét thăm khám của bác
sĩ gây mê trước khi người bệnh
rời phòng hồi tỉnh

Tiêu chuẩn xuất viện
đối với bệnh nhân
mổ cắt tiền liệt tuyến
triệt căn

3.1 Tỉnh táo, huyết động ổn định

3.2 Không có biến chứng

3.3 Không nhiễm trùng

3.4 Tự tiểu sau khi rút sonde tiểu
(hoặc nước tiểu bình thường)

Hướng điều trị tiếp
theo

3.5* Có hướng dẫn điều trị tiếp theo
cụ thể theo đúng hướng dẫn

Giáo dục sức khỏe
bệnh nhân

3.6* Tư vấn những biểu hiện cần
thông báo tới bác sỹ, thời gian
tái khám

3.7 Tư vấn về lối sống, phục hồi
chức năng, tâm lý

Tổng tiêu chí 44

Số tiêu chí dấu * 16

Số tiêu chí thường áp dụng

Kết quả số lượng/Xếp loại tiêu chí thường

Kết quả số lượng/Xếp loại tiêu chí dấu *

Xếp loại 2 tiêu chí


